
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2897/QĐ-UBND   Thái Nguyên, ngày 18 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

Đầu tư tại Việt Nam thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực đầu 
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tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.

 CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Quyết định số: 2897/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ 
phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục quyết 
định chủ 
trương đầu tư 
của Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh (đối với 
dự án không 
thuộc diện cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư)

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Thái 
Nguyên/Sở Công Thương tỉnh 
Thái Nguyên gửi hồ sơ lấy ý 
kiến thẩm định của cơ quan 
nhà nước có liên quan đến 
những nội dung quy định tại 
khoản 3 Điều 30 Nghị định 
118/2015/NĐ-CP.
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được đề 
nghị của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên/Sở 
Công Thương tỉnh Thái 
Nguyên, cơ quan được lấy ý 
kiến có ý kiến thẩm định 

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo 
quy định tại Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 18, đường Nha 
Trang, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.
2. Đối với dự án đầu tư vào 
cụm công nghiệp, nhà đầu tư 
nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính của Sở 
Công Thương tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 366/1 đường Bắc 
Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, 
T.P Thái Nguyên.

Không 
có

- Luật Đầu tư năm 2014.
- Nghị định  số 118/2015/NĐ-
CP ngày 12/11/2015 của 
Chính phủ hướng dẫn Luật 
Đầu tư.
- Thông tư số 16/2015/TT-
BKHĐT ngày 18/11/2015 
quy định biểu mẫu thực 
hiện thủ tục đầu tư và 
báo cáo hoạt động đầu tư 
tại Việt Nam do Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư ban hành.
- Quyết định số 
38/2018/QĐ-UBND ngày 
20/12/2018 của UBND 
tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy chế phối hợp 
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  Ghi chú: Dòng chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung

những nội dung thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của mình 
và gửi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Thái Nguyên/Sở Công 
Thương tỉnh Thái Nguyên.
+ Cơ quan quản lý về đất đai 
chịu trách nhiệm cung cấp 
trích lục bản đồ; cơ quan 
quản lý về quy hoạch cung 
cấp thông tin quy hoạch để 
làm cơ sở thẩm định trong 
thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được yêu cầu 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Thái Nguyên/Sở Công 
Thương tỉnh Thái Nguyên.
- Trong thời hạn 20 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ dự 
án đầu tư, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên/Sở 
Công Thương tỉnh Thái 
Nguyên lập báo cáo thẩm 
định trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm 
định gồm:
+ Thông tin về dự án: thông 

quản lý cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.
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tin về nhà đầu tư, mục tiêu, 
quy mô, địa điểm, tiến độ 
thực hiện dự án;
+ Đánh giá việc đáp ứng điều 
kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài (đối với dự án có 
mục tiêu thuộc ngành, nghề 
đầu tư có điều kiện đối với 
nhà đầu tư nước ngoài);
+ Đánh giá sự phù hợp của 
dự án đầu tư với quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội, quy hoạch phát triển ngành 
và quy hoạch sử dụng đất; đánh 
giá tác động, hiệu quả kinh tế - 
xã hội của dự án;
+ Đánh giá về ưu đãi đầu tư 
và điều kiện hưởng ưu đãi 
đầu tư (đối với dự án đầu tư 
thuộc đối tượng hưởng ưu 
đãi đầu tư);
+ Đối với dự án đề nghị nhà 
nước giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất: thẩm định nhu cầu 
sử dụng đất, điều kiện giao 
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đất, cho thuê đất và cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật 
về đất đai.
+ Đối với dự án không đề 
nghị nhà nước giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất: đánh 
giá căn cứ pháp lý về quyền 
sử dụng địa điểm đầu tư của 
nhà đầu tư (đánh giá nhà đầu 
tư có được sử dụng địa điểm 
đầu tư theo quy định của 
pháp luật dân sự và pháp luật 
đất đai hay không).
+ Đánh giá về công nghệ sử 
dụng trong dự án đầu tư đối 
với dự án quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 32 của Luật 
Đầu tư.
- Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ và báo cáo thẩm định của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Thái Nguyên/Sở Công Thương 
tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban 
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nhân dân tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư, trường hợp từ 
chối phải thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. Quyết 
định chủ trương đầu tư gửi 
cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Thái Nguyên/Sở Công Thương 
tỉnh Thái Nguyên và nhà đầu 
tư.
* Đối với dự án đầu tư có 
quy mô vốn đầu tư từ 5.000 
tỷ đồng trở lên quy định tại 
khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư 
phù hợp với quy hoạch đã 
được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt thực hiện ngoài Khu 
công nghiệp thì khi lấy ý 
kiến thẩm định theo Bước 2, 
ngoài việc lấy ý kiến các cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền quy định tại khoản 3 
Điều 30 Nghị định 
118/2015/NĐ-CP, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Thái 
Nguyên gửi hồ sơ lấy ý kiến 
thẩm định của Bộ Kế hoạch 
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và Đầu tư. Tại bước 5, Ủy 
ban nhân dân tỉnh quyết định 
chủ trương đầu tư trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo cáo 
thẩm định của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. 
Các bước và nội dung khác 
thực hiện theo thủ tục chung.

2

Thủ tục điều 
chỉnh quyết 
định chủ 
trương đầu tư 
của Thủ tướng 
Chính phủ, 
UBND cấp 
tỉnh đối với dự 
án đầu tư 
không thuộc 
diện cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên/Sở 
Công Thương tỉnh Thái 
Nguyên gửi hồ sơ cho cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền liên quan để lấy ý kiến 
về những nội dung điều 
chỉnh.
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được đề 
nghị của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Thái Nguyên/Sở Công 
Thương tỉnh Thái Nguyên, các 
cơ quan được lấy ý kiến có ý 
kiến về nội dung điều chỉnh 

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo 
quy định tại Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 18, đường Nha 
Trang, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.
 2. Đối với dự án đầu tư trong 
cụm công nghiệp, nhà đầu tư 
nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính của Sở 
Công Thương tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 366/1 đường Bắc 
Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, 
T.P Thái Nguyên.

Không 
có

- Luật Đầu tư năm 2014.
- Nghị định  số 
118/2015/NĐ-CP  ngày 
12/11/2015 của Chính phủ 
hướng dẫn Luật Đầu tư.
- Thông tư số 16/2015/TT-
BKHĐT ngày 18/11/2015 
quy định biểu mẫu thực 
hiện thủ tục đầu tư và 
báo cáo hoạt động đầu tư 
tại Việt Nam do Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư ban hành.
- Quyết định số 
38/2018/QĐ-UBND ngày 
20/12/2018 của UBND 
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thuộc phạm vi quản lý của 
mình.
- Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được ý 
kiến của cơ quan nêu tại 
Bước 3, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Thái Nguyên/Sở Công 
Thương tỉnh Thái Nguyên lập 
báo cáo thẩm định về các nội 
dung điều chỉnh dự án đầu tư 
để trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh;
- Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
báo cáo thẩm định của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Thái 
Nguyên/Sở Công Thương 
tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết định 
điều chỉnh chủ trương đầu tư.
* Điều chỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư của Thủ 
tướng Chính phủ:
- Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo 
quy định tại mục của thủ tục 
này cho Sở Kế hoạch và Đầu 

tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy chế phối hợp 
quản lý cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.
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tư tỉnh Thái Nguyên.
- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên gửi 
02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ 
cho cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền liên quan để lấy ý kiến 
về những nội dung điều chỉnh.
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được đề 
nghị của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, các 
cơ quan được lấy ý kiến có ý 
kiến về nội dung điều chỉnh 
thuộc phạm vi quản lý của 
mình gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
- Trong thời hạn 18 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Thái Nguyên trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, 
có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về những nội dung 

92
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 26 + 27/N

gày 05-10-2020



  Ghi chú: Dòng chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung

quy định tại khoản 5 Điều 31 
Nghị định số 118/2015/NĐ-
CP liên quan đến nội dung 
điều chỉnh.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được ý kiến của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư lập báo cáo 
thẩm định các nội dung điều 
chỉnh, trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư.
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được báo 
cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư. Văn bản 
quyết định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư được gửi cho Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thái Nguyên và nhà 
đầu tư.
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